
Phụ lục 01
 PHÂN BỔ CHI  TIẾT NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH NĂM 2021 (30% CHI ĐẦU TƯ)

(Kèm theo Nghị quyết số:          /NQ-HĐND ngày          tháng        năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô)
Đơn vị: Triệu đồng

TT Nội dung Địa điểm
xây dựng

Thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư trung hạn
giai đoạn 2021-2025 Vốn đã giải

ngân từ khởi
công đến hết

kế hoạch
năm trước

Kế hoạch phân bổ vốn đợt này

Ghi chú
Số quyết

định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số

Trong đó:
phân bổ ngân

sách địa
phương

Tổng số Tổng số 

Trong đó:
phân bổ ngân

sách địa
phương

Trong đó

Thu hồi
vốn đã ứng

trước

Trả nợ
đọng xây
dựng cơ

bản
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG SỐ 171,544 10,144 11,763 9,935 - 9,270.71 9,270.71 

I Các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử
dụng 159,780 59.23 - - - 59.21

1
Đường đi khu sản xuất khu Đăk Hlin thôn Kon
Tu Dốp 1, xã Pô Kô (đoạn 3); Hạng mục: Nền,
mặt đường, rãnh thoát nước

Xã Pô Kô 2020-2021 90-
06/11/2020 252.50 18 18.00

2 Đường GTNT thôn Đăk Mơ Ham, xã Pô Kô;
Hạng mục: Nền, mặt đường Xã Pô Kô 2020-2021 92-

16/11/2022 243.59 18 18.00

3 Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan - Đăk Tô
(đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô

Thị trấn
Đăk Tô 2010-2011 1107-

18/10/2010 116,904.26 8.49 8.49
Bố trí vốn trả nợ

quyết toán giai đoạn
chuẩn bị đầu tư

4 Tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử
chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh

Thị trấn
Đăk Tô 2012-2017 233-

23/3/2012 42,379.85 14.73 14.72
Bố trí vốn trả nợ

quyết toán giai đoạn
chuẩn bị đầu tư

II Các dự án khởi công mới năm 2022 8,891 8,891 8,891 8,741 - 8,094

1
Trụ sở Đảng uỷ - HĐND-UBND-UBMTTQ
Việt Nam xã Văn Lem; Hạng mục: Nhà làm
việc và nhà vệ sinh

Xã Văn
Lem 2022-2022 550-

20/9/2022 600 600 600 600 595

2
Trụ sở Đảng uỷ -HĐND-UBND-UBMTTQ
Việt Nam xã Đăk Trăm; Hạng mục: Nhà làm
việc

Xã Đăk
Trăm 2022-2022 574-

27/9/2022 530 530 530 530 526

3
Trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
Hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc và các hạng
mục phụ trợ

Thị trấn
Đăk Tô 2022-2022 553-

20/9/2022 800 800 800 800 593

4 Điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và
sản phẩm đặc trưng huyện Đăk Tô

Thị trấn
Đăk Tô 2022-2022 551-

20/9/2022 700 700 700 700 695

5
Trụ sở Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp -
Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Tô; Hạng
mục: Sửa chữa Hội trường và tường rào

Thị trấn
Đăk Tô 2022-2022 554-

20/9/2022 300 300 300 300 299
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6

Trụ sở Trung tâm Văn hóa –Thể thao –Du lịch
và Truyền thông huyện Đăk Tô; Hạng mục:
Xây dựng mới nhà để xe kết hợp nhà kho, kè
chắn đất

Thị trấn
Đăk Tô 2022-2022 497-

31/8/2022 240 240 240 240 239

7 Trụ sở Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện
Đăk Tô; Hạng mục: Tường rào

Thị trấn
Đăk Tô 2022-2022 580-

28/9/2022 135 135 135 135 132

8
Trụ sở Đảng uỷ -HĐND -UBND -UBMTTQ
Việt Nam thị trấn Đăk Tô; Hạng mục: Nhà
làm việc Bộ phận Một cửa

Thị trấn
Đăk Tô 2022-2022 496-

31/8/2022 550 550 550 550 549

9

Hệ thống điện chiếu sáng, điện hoa khu vực
Khuôn viên tượng đài chiến thắng Đăk Tô -
Tân Cảnh và Quảng trường 24-4, huyện Đăk
Tô

Thị trấn
Đăk Tô 2022-2022 648-

06/10/2022 1,150 1,150 1,150 1,150 1,100

10

Trụ sở Đảng uỷ -HĐND-UBND-UBMTTQ
Việt Nam xã Diên Bình; Hạng mục: Sửa chữa
nhà làm việc Bộ phận Một cửa, sân bê tông và
trang thiết bị

Xã Diên
Bình 2022-2022 573-

27/9/2022 400 400 400 400 365

11 Trụ sở Đảng uỷ -HĐND -UBND xã Pô Kô;
Hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc Xã Pô Kô 2022-2022 636-

04/10/2022 430 430 430 430 424

12
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Dé, xã Đăk
Rơ Nga; Hạng mục: Cống tràn và đường hai
đầu cống

Xã Đăk
Rơ Nga 2022-2022 548-

20/9/2022 525 525 525 525 512
Đối ứng CTMTQG
dân tộc thiểu số và

miền núi

13
Hội trường chung huyện Đăk Tô; Hạng mục:
Hệ thống điện 3 pha, bổ sung thiết bị chiếu
sáng, sửa chữa hệ thống điều hòa

Thị trấn
Đăk Tô 2022-2022 644-

05/10/2022 230 230 230 230 224

14

Nhà làm việc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết
quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Đăk
Tô; Hạng mục: Sửa chửa nhà làm việc và
trang thiết bị

Thị trấn
Đăk Tô 2022-2022 649-

06/10/2022 700 700 700 700 666

15

Đầu tư cơ sở hạ tầng sắp xếp, bố trí dân cư
trên diện tích 6,3ha của Công ty TNHH MTV
cao su Kon Tum tại thôn Đăk Ri Peng 2, xã
Tân Cảnh

Thị trấn
Đăk Tô 2022-2022 40-

15/6/2022 1,051 1,051 1,051 1,051 775
Đối ứng CTMTQG

xây dựng nông thôn
mới

TT Nội dung Địa điểm
xây dựng

Thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư trung hạn
giai đoạn 2021-2025 Vốn đã giải

ngân từ khởi
công đến hết

kế hoạch
năm trước

Kế hoạch phân bổ vốn đợt này

Ghi chú
Số quyết

định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số

Trong đó:
phân bổ ngân

sách địa
phương

Tổng số Tổng số 

Trong đó:
phân bổ ngân

sách địa
phương

Trong đó

Thu hồi
vốn đã ứng

trước

Trả nợ
đọng xây
dựng cơ

bản
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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16 Đường đi khu sản xuất qua suối Đăk Sin (khu
vực phía Đông khối 2) thị trấn Đăk Tô

Thị trấn
Đăk Tô 2022-2022 105-

30/6/2022 550 550 550 400 400 Hỗ trợ ngân sách thị
trấn Đăk Tô

II
Đối ứng ngân sách địa phương thực hiện

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
Nông thôn mới

2,872.45 1,193.50 2,872.45 1,193.50 - 1,117.50 -

1
Đường đi sản xuất Đăk Rơ Ngát thôn Đăk

Manh II; Hạng mục: Cống tràn và đường hai
đầu cống

Xã Đăk
Rơ Nga 2022-2022 584-

28/9/2022 1,121.30 488.00 1,121.30 488.00 488.00
Đối ứng CTMTQG

xây dựng nông thôn
mới

2
Đường GTNT thôn Đăk Dé ( sau trường tiểu

học); Hạng mục: Nền đường và rãnh thoát
nước hai bên

Xã Đăk
Rơ Nga 2022-2022 74-

30/9/2022 1,528.15 625.50 1,528.15 625.50 549.50
Đối ứng CTMTQG

xây dựng nông thôn
mới

3 Sữa chữa nhà Rông thôn Đăk Kon Xã Đăk
Rơ Nga 2022-2022 77-

30/9/2022 40.00 10.00 40.00 10.00 10.00
Đối ứng CTMTQG

xây dựng nông thôn
mới

4 Sửa chữa nhà rông thôn Đăk Pung Xã Đăk
Rơ Nga 2022-2022 76-

30/9/2022 40.00 10.00 40.00 10.00 10.00
Đối ứng CTMTQG

xây dựng nông thôn
mới

5 Khu thể thao thôn Đăk Dé Xã Đăk
Rơ Nga 2022-2022 80-

30/9/2022 35.00 15.00 35.00 15.00 15.00
Đối ứng CTMTQG

xây dựng nông thôn
mới

6 Khu thể thao thôn Đăk Manh I Xã Đăk
Rơ Nga 2022-2022 79-

30/9/2022 35.00 15.00 35.00 15.00 15.00
Đối ứng CTMTQG

xây dựng nông thôn
mới

7 Khu thể thao thôn Đăk Kon Xã Đăk
Rơ Nga 2022-2022 81-

30/9/2022 38.00 15.00 38.00 15.00 15.00
Đối ứng CTMTQG

xây dựng nông thôn
mới

8 Khu thể thao thôn Đăk Manh II Xã Đăk
Rơ Nga 2022-2022 74-

30/9/2022 35.00 15.00 35.00 15.00 15.00
Đối ứng CTMTQG

xây dựng nông thôn
mới

TT Nội dung Địa điểm
xây dựng

Thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư trung hạn
giai đoạn 2021-2025 Vốn đã giải

ngân từ khởi
công đến hết

kế hoạch
năm trước

Kế hoạch phân bổ vốn đợt này

Ghi chú
Số quyết

định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số

Trong đó:
phân bổ ngân

sách địa
phương

Tổng số Tổng số 

Trong đó:
phân bổ ngân

sách địa
phương

Trong đó

Thu hồi
vốn đã ứng

trước

Trả nợ
đọng xây
dựng cơ

bản
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Phụ lục 02
 PHÂN BỔ CHI  TIẾT NGUỒN TĂNG THU TIỀN THU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số:          /NQ-HĐND ngày          tháng        năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô)
Đơn vị: Triệu đồng

TT Nội dung Địa điểm
xây dựng

Thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư trung hạn
giai đoạn 2021-2025 Vốn đã giải

ngân từ khởi
công đến hết

kế hoạch
năm trước

Kế hoạch phân bổ vốn đợt này

Ghi chú
Số quyết

định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số

Trong đó:
phân bổ ngân

sách địa
phương

Tổng số

Trong đó:
phân bổ ngân

sách địa
phương

Tổng số

Trong đó

Thu hồi
vốn đã ứng

trước

Trả nợ
đọng xây
dựng cơ

bản
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG SỐ 1,568.09 644.20 1,568.09 644.20 - 2,570.00 - -

I Các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào
sử dụng

II Các dự án khởi công mới năm 2022 1,568.09 644.20 1,568.09 644.20 - 2,570.00 - -

1  Đường đi khu SX trại bò thôn Kon Tu
Peng, xã Pô Kô (đoạn 2)

Xã Pô
Kô

2022-
2022

58-
30/9/2022 1,484.09 609.20 1,484.09 609.20 609.00 Đối ứng CTMTQG xây

dựng nông thôn mới

2 Sân thể thao, khu vui chơi giải trí trung
tâm xã Pô Kô

Xã Pô
Kô

2022-
2022

59-
30/9/2022 84.00 35.00 84.00 35.00 35.00 Đối ứng CTMTQG xây

dựng nông thôn mới

3

 Bê tông hóa đường đi khu sản xuất nghĩa
địa thôn Đăk Tông, Đăk Tăng (đoạn từ
đường DH 52 đến nghĩa địa thôn Đăk Tông,
Đăk Tăng)

Xã Ngọc
Tụ

2022-
2022

80-
30/9/2022 747.00 305.10 747.00 305.10 305.00 Đối ứng CTMTQG xây

dựng nông thôn mới

4 Trường THCS xã Ngọc Tụ; Hạng mục:
Phòng bộ môn và hội trường đa năng 

Xã Ngọc
Tụ

2022-
2022

600-
30/9/2022 1,133.00 509.80 1,133.00 509.80 509.00 Đối ứng CTMTQG xây

dựng nông thôn mới

5

Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Rô Gia
(từ cầu treo đến chốt BVR Đăk Rô Gia, đi
qua chốt BVR Đăk DRing, quay về cầu treo
Đăk Rô Gia) xã Đăk Trăm; HM: Nền, mặt
đường và rãnh thoát nước. 

Xã Đăk
Trăm

2022-
2022

159-
03/10/2022 1,050.00 463.50 1,050.00 463.50 463.00 Đối ứng CTMTQG xây

dựng nông thôn mới

6
Đường nội thôn Đăk Trăm, mương thoát

nước 2 bên đường (đoạn từ nhà A Hiếu đến
điểm trường MN Đăk Trăm)

Xã Đăk
Trăm

2022-
2022

158-
03/10/2022 240.00 105.11 240.00 105.11 105.00 Đối ứng CTMTQG xây

dựng nông thôn mới

7 Đường đi khu sản xuất thôn Tê Rông (Từ
nhà A Ran đi khu sản xuất thôn Tê Rông)

Xã Văn
Lem

2022-
2022

115-
30/9/2022 127.17 51.10 127.17 51.10 51.00 Đối ứng CTMTQG xây

dựng nông thôn mới

8 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk xanh
(đoạn DH 51 đến cây đa)

Xã Văn
Lem

2022-
2022

547-
20/9/2022 1,266.00 569.70 1,266.00 569.70 407.00 Đối ứng CTMTQG xây

dựng nông thôn mới

9 Thủy lợi Teak Tea Xã Văn
Lem

2022-
2022

114-
30/9/2022 187.00 86.60 187.00 86.60 86.00 Đối ứng CTMTQG xây

dựng nông thôn mới
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